
ABSTRACT
• ACUTE TOXICITIES OF CONCURRENT CHEMORADIOTHERAPY WITH OR WITHOUT

HEAD AND NECK CANCER

Objectives: To evaluate acute toxicities of concurrent chemoradiotherapy with or without Nimotuzumab.
Methods: Randomized clinical trial. 57 head and neck cancer patients, stage III, IVA, IVB, in cancer Hospital,
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá tác dụng không mong muốn cấp tính của phác đồ hóa xạ trị đồng thời có hoặc không
kết hợp với Nimotuzumab.
Phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng. 57 bệnh nhân ung thư đầu cổ giai đoạn IIi,
IVA, IVB tại Bệnh viện K từ 6/2010 đến 12/2011 được chia ngẫu nhiên vào hai nhóm: nhóm thử nghiệm (A)
28 BN điều trị Nimotuzumab 200mg tĩnh mạch hàng tuần trong 6 tuần, Cisplatin 30mg/m tĩnh mạch hàng
tuần trong 6 tuần, xạ trị đồng thời tổng liều 70Gy; nhóm chứng (B) 29 BN điều trị hóa xạ trị đồng thời không
kết hợp với Nimotuzumab, so sánh hai nhóm về các tác dụng phụ cấp tính.
Kết quả: Các phản ứng cấp tính ít gặp và ở mức độ nhẹ gồm ngứa, đau đầu, sốt, hạ huyết áp. Độc tính
trên hệ tạo huyết phần lớn ở độ 1, 1l bao gồm thiếu máu (nhóm A: 39,2%, nhóm B: 55, 1%, P>0,05); giảm
bạch cầu hạt (A: 21,4%, nhóm B: 37,9%, P>0,05. Viêm niêm mạc nhóm A: 82,1%, nhóm B: 76,9%; viêm
niêm mạc mức độ nặng nhóm A: 28,6%, nhóm B: 31%. Nôn : nhóm A 21,4%, nhóm B 27,5%, P>0,05. Ban
da 2/28 bệnh nhân nhóm A (7,1%). Tác dụng phụ không gây ảnh hưởng đáng kể đến liệu trình điều trị.
Không có tử vong do điều trị.
Kết luận: Phác đồ hóa xạ trị đồng thời đối với ung thư vùng đầu cổ an toàn và có thể dung nạp tốt. Kết hợp
Nimotuzumab không làm tăng độc tính của phác đồ.
Từ khóa: Nimotuzumab, hóa xạ trị, ung thư vùng đầu cổ.
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